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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

 TẠI ĐÀ NẴNG 

 Số: 323/2019/QĐ-TA                

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Đà Nẵng, ngày 29 tháng 10 năm 2019  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Xét quyết định Tha tù trước thời hạn có điều kiện bị kháng nghị 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

  

- Thành phần Hội đồng phiên họp xét quyết định tha tù trước thời hạn 

có điều kiện gồm có: 

Chủ tịch Hội đồng phiên họp: Ông Mai Xuân Thành. 

Các thẩm phán:                     Ông Nguyễn Tấn Trường 

                                            Ông Võ Ngọc Thông 

Thư ký phiên họp: Bà Hoàng Hải An - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

họp: Ông Nguyễn Nam Anh – Kiểm sát viên.  

 

NHẬN THẤY 

Tại Quyết định số 07/2019/QĐ-CA ngày 07/8/2019 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Gia Lai đã quyết định: 

1. Chấp nhận đề nghị của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Gia 

Lai và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia lai về việc đề nghị tha tù trước thời hạn 

có điều kiện đối với: 

Người bị kết án: Phan Văn T. Giới tính: Nam. Sinh năm: 1997; 

Trú tại: Thôn C, xã I, huyện I, tỉnh Gia Lai. 

Nơi chấp hành thời gian thử thách: Thôn C, xã I, huyện I, tỉnh Gia Lai. 

Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam; 

Nghề nghiệp: Công nhân; 

Trình độ văn hóa: 12/12; 

Con ông Phan Văn Đ và bà Phan Thị H. 

Bị kết án 24 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 
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Tại bản án hình sự phúc thẩm số 248/2018/HSPT ngày 12/10/2018 của 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

2. Thời gian thử thách còn lại người được tha tù trước thời hạn có điều 

kiện phải chấp hành bằng thời gian còn lại của hình phạt tù tính từ ngày Quyết 

định tha tù trước thời hạn có điều kiện có hiệu lực pháp luật (được trừ thời gian 

chấp hành hình phạt tù từ ngày 30/6/2019 đến ngày Quyết định tha tù trước thời 

hạn có điều kiện có hiệu lực pháp luật). 

Ủy ban nhân dân xã I, huyện I, tỉnh Gia Lai có trách nhiệm giám sát, giáo 

dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện Phan Văn T. 

"Trong thời gian thử thách mà người được tha tù trước thời hạn có điều 

kiện vi phạm các quy định tại khoản 4 Điều 66 của Bộ luật Tố tụng hình sự thì 

Tòa án có thể xem xét, hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đã ban 

hành và buộc người đó phải chấp hành phần hình phạt còn lại chưa chấp hành". 

Ngày 14 tháng 8 năm 2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai có quyết 

định kháng nghị số 02/QĐ –VKS –P8 kháng nghị đối với quyết định của Tòa án 

nhân dân tỉnh Gia Lai. 

 

XÉT THẤY 

Thông qua mạng xã hội Facebook, Phan Văn T biết "B" và bị cáo D là 

các đối tượng chuyên làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức nên bị cáo T 

đã làm quen, kết nối với các đối  tượng này để cùng nhau thống nhất thực hiện 

hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm mục đích hưởng lợi bất 

chính. Bị cáo Phan Văn T đã 08 lần cùng với đối tượng B và 04 lần cùng với bị 

cáo Trần Duy D làm giả các tài liệu của cơ quan tổ chức cho nhiều cá nhân có 

nhu cầu. Số tiền thu lợi bất chính của T là 13.000.000đ, D là 2.700.000 đồng. 

Tại bản án hình sự phúc thẩm số: 248/2018/HSPT ngày 12/10/2018 của 

Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã xử phạt: 24 tháng tù về tội "Làm giả tài 

liệu của cơ quan, tổ chức"; Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt 

thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam (từ ngày 13/5/2017 đến 

09/10/2017). Quyết định thi hành án số: 99 ngày 06/11/2018 của TAND tỉnh 

Gia Lai; Hiện tại người bị kết án Phan Văn T đang chấp hành hình phạt tù tại 

Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai; Thời gian đã chấp hành hình phạt tù tính 

đến ngày 30 tháng 06 năm 2019 là 1 năm 8 ngày. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù còn lại là 8 tháng 22 ngày. Đã được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù 1 
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lần = 3 tháng theo Quyết định số: 17 ngày 25/4/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Gia Lai; Đã nộp án phí hình sự sơ thẩm: 200.000đồng; án phí hình sự phúc 

thẩm: 200.000đồng; 

Quá trình chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai người bị 

kết án Phan Văn T đã được Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai nhận xét: 

Người bị kết án phạm tội lần đầu, có nơi cư trú rõ ràng; đã nhận rõ tội lỗi của 

bản thân; Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế; tích cực lao động cải tạo, luôn 

hoàn hành công việc cán bộ giao, có ý thức học tập, rèn luyện, tu dưỡng tốt; 

thực hiện xong phần hình phạt bổ sung tại bản án đã nêu được xếp loại chấp 

hành án phạt tù 2 quý năm 2019: Quí I, II: Khá; 

Người bị kết án có đơn xin tha tù trước thời hạn có điều kiện đã cam kết 

chấp hành nghiêm túc chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chấp 

hành nghiêm chỉnh các nghĩa vụ và các yêu cầu hướng dẫn của chính quyền địa 

phương nơi người bị kết án cư trú trong thời gian thử thách dưới sự giám sát, 

giáo dục, không gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Tại Công văn số: 557/VKS-P8 ngày 30/7/2019, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Gia Lai thể hiện quan điểm về việc đề nghị tha tù trước thời hạn có điều 

kiện đối với người bị kết án: Nhất trí đề nghị của Cơ quan thi hành án hình sự 

Công an tỉnh Gia Lai (có danh sách kèm theo) đủ điều kiện để tha tù trước thời 

hạn có điều kiện và đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên họp xét tha 

tù trước thời hạn có điều kiện theo trình tự thủ tục pháp luật quy định. 

Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho rằng quyết 

định của Tòa án cấp sơ thẩm vi phạm khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 

01/2018/NQ –HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao; 

Xét thấy: 

Trong vụ án này bị cáo Phan Văn T bị xét xử với hành vi phạm tội nhiều 

lần trong cùng một bản án và phải chịu trách nhiệm hình sự về tình tiết định 

khung theo điểm b khoản 2 Điều 267 BLHS, do vậy bị cáo được coi là phạm tội 

lần đầu  bởi lẽ: “Một người chỉ coi là phạm tội khi có bản án có hiệu lực pháp 

luật của Tòa án” vì thế Tòa án cấp sơ thẩm không vi phạm khoản 2, Điều 2 

Nghị quyết số 01/2018/NQ–HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng thẩm phán 

TAND tối cao. 

Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai là không có căn cứ 

chấp nhận.  
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QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 361 Bộ luật tố tụng hình sự. 

1. Không chấp nhận Kháng nghị số 02/QĐ–VKS–P8 ngày 14 tháng 8 

năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai. Giữ nguyên Quyết định số 

07/2019/QĐ–CA ngày 07/8/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai. 

Căn cứ vào Điều 66 của Bộ luật hình sự năm 2015; 

Căn cứ vào Điều 368 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, 

Chấp nhận đề nghị của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Gia Lai 

và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia lai về việc đề nghị tha tù trước thời hạn có 

điều kiện đối với. 

Người bị kết án: Phan Văn T. Giới tính: Nam. Sinh năm: 1997; 

Trú tại: Thôn C, xã I, huyện I, tỉnh Gia Lai. 

Nơi chấp hành thời gian thử thách: Thôn C, xã I, huyện I, tỉnh Gia Lai. 

Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam; 

Nghề nghiệp: Công nhân; 

Trình độ văn hóa: 12/12; 

Con ông Phan Văn Đ và bà Phan Thị H. 

Bị kết án: 24 tháng tù về tội: “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” 

Tại bản án hình sự phúc thẩm số: 248/2018/HSPT ngày 12/10/2018 của 

Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

2. Thời gian thử thách còn lại người được tha tù trước thời hạn có điều 

kiện phải chấp hành bằng thời gian còn lại của hình phạt tù tính từ ngày Quyết 

định tha tù trước thời hạn có điều kiện có hiệu lực pháp luật (được trừ thời gian 

chấp hành hình phạt tù từ ngày 30/6/2019 đến ngày Quyết định tha tù trước thời 

hạn có điều kiện có hiệu lực pháp luật). 

Ủy ban nhân dân xã I, huyện I, tỉnh Gia Lai có trách nhiệm giám sát, giáo 

dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện Phan Văn T. 

"Trong thời gian thử thách mà người được tha tù trước thời hạn có điều 

kiện vi phạm các quy định tại khoản 4 Điều 66 của Bộ luật tố tụng hình sự thì 

Tòa án có thể xem xét, hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đã ban 

hành và buộc người đó phải chấp hành phần hình phạt còn lại chưa chấp hành". 

Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định./. 
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Nơi nhận: 
- Vụ Giám đốc kiểm tra I, TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Gia Lai; 

- VKSND tỉnh Gia Lai; 

- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai; 

- Phòng HSNV - Công an tỉnh Gia Lai; 

- Cơ quan CSTHAHS - Công an tỉnh Gia Lai ; 

- Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai; 

- Cục THADS tỉnh Gia Lai; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Gia Lai; 

- Bị cáo;  

- Lưu HSVA, LT. 

 TM. HỘI ĐỒNG PHIÊN HỌP  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp 

 

 

 

 

 

 

 

Mai Xuân Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


